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STT GHI CHÚ

Điểm

 thi

Điểm

 trừ
Kết quả

1 Nguyễn Thuý An 1991 7.5 7.5 Bàn 1

2 Nguyễn Hữu An 1990 6.5 6.5 Bàn 2

3 Trịnh Thị Chi 1982 6.0 6.0 Bàn 1

4 Bùi Thị Kim Chi 1995 7.0 7.0 Bàn 2

5 Cao Thị Mộng Điềm 1987 6.0 6.0 Bàn 2

6 Trần Thị Diệu 1971 8.0 0.5 7.5 Bàn 1 Bốc chọn đề lần 2

7 Tạ Thành Đô 1984 8.0 8.0 Bàn 2

8 Lưu Quốc Dũng 1990 5.5 5.5 Bàn 1

9 Nguyễn Hữu Hạnh 1981 6.5 6.5 Bàn 2

10 Trần Văn Hùng 1989 6.5 6.5 Bàn 2

11 Nguyễn Văn Lẹ 1985 5.0 5.0 Bàn 1

12 Nguyễn Văn Lẹ 1987 8.5 8.5 Bàn 2

13 Phan Thanh Liêm 1972 9.0 9.0 Bàn 1

14 Nguyễn Thị Trúc Linh 1985 7.5 7.5 Bàn 2

15 Nguyễn Thị Kim Loan 1976 8.0 8.0 Bàn 1

16 Huỳnh Thị Ngọc Loan 1988 8.0 8.0 Bàn 2

17 Huỳnh Thị Kim Loan 1991 6.5 6.5 Bàn 1

18 Dương Thị Lụa 1984 7.0 0.5 6.5 Bàn 2 Bốc chọn đề lần 2

19 Phạm Bảo Luân 1982 7.5 7.5 Bàn 1

20 Nguyễn Bình Luận 1982 7.0 7.0 Bàn 2

21 Nguyễn Hoài Nam 1991 6.5 6.5 Bàn 1

22 Phạm Thị Huỳnh Nga 1989 8.0 8.0 Bàn 2

23 Nguyễn Trọng Nhân 1989 7.5 7.5 Bàn 1

24 Văng Huỳnh Như 1993 9.0 9.0 Bàn 2

25 Nguyễn Thị Tuyết Nhung 1990 6.5 6.5 Bàn 2

HỌ VÀ TÊN NĂM SINH BÀN THI
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26 Huỳnh Cẩm Nhung 1991 8.5 8.5 Bàn 1

27 Lê Thị Hồng Nhung 1993 5.5 5.5 Bàn 2

28 Nguyễn Thị Kiều Oanh 1987 8.0 8.0 Bàn 1

29 Nguyễn Duy Phục 1992 8.0 0.5 7.5 Bàn 1 Bốc chọn đề lần 2

30 Trần Thị Thanh Phương 1990 8.5 8.5 Bàn 2

31 Nguyễn Quốc Sách 1990 7.5 7.5 Bàn 1

32 Âu Thiện Tài 1988 7.5 7.5 Bàn 2

33 Trần Nhựt Tâm 1986 8.0 8.0 Bàn 1

34 Nguyễn Phước Thanh 1992 8.0 0.5 7.5 Bàn 1 Bốc chọn đề lần 2

35 Nguyễn Ngọc Thành 1980 5.0 5.0 Bàn 2

36 Bùi Thị Bích Thảo 1993 8.0 8.0 Bàn 1

37 Nguyễn Thị Thì 1987 8.0 8.0 Bàn 2

38 Trần Tấn Thời 1982 6.0 6.0 Bàn 2

39 Văng Công Thòn 1987 7.0 7.0 Bàn 1

40 Trần Minh Thông 1990 7.5 7.5 Bàn 2

41 Nguyễn Thị Ngọc Tiến 1988 8.5 8.5 Bàn 2

42 Ngô Lữ Diễm Trân 1991 8.5 8.5 Bàn 1

43 Đỗ Tiến Tùng 1985 8.0 8.0 Bàn 2

44 Lê Trần Thanh Tường 1986 6.5 6.5 Bàn 2

45 Võ Thị Tuyết Vân 1993 8.5 8.5 Bàn 1

46 Huỳnh Quang Vinh 1985 6.5 6.5 Bàn 2
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Phạm Thị Ngọc Hân     Tô Hữu Trí             Dương Xuân Dũng             TS. Trần Văn Hiển
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